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ADN Acid Deoxyribonucleic 

ARN Acid Ribonucleic 

A.rhizogens Vi khuẩn Agrobacterium rhizogens 

bp Base pair 

cal calreticulin 

Dal Dalton 

gus 
β –Glucuronidase gene = Gen mã hóa enzyme β-

Glucuronidase 

kb Kilo bazo 

kD Kilô Dalton 

LB Luria & Bertani 

MS Môi trường muối cơ bản theo Murashige và Skoog (1962) 

NXB Nhà xuất bản 

OD Optical density 

ORFs Open reading frames  = khung đọc mở 

ppt Phosphinothricin =  thuốc diệt cỏ 

T-DNA Transfer –DNA = đoạn ADN được chuyển 

Ti- plasmid Tumor inducing plasmid = plasmid gây khối u thực vật 

signal peptide Peptide tín hiệu 

vir Virulence Region = vùng gây nhiễm có khả năng tạo khối u 

X-gluc 5-bromo-4-chloro-3-indolyl glucuronide 
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